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  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Lê Anh Tuấn 
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Lĩnh vực hiệu chuẩn: Độ dài  

Field of calibration: Lengh    

  

TT 

Tên đại lượng đo 

hoặc phương tiện 

đo được hiệu chuẩn 

Measurand/ 

equipment calibrated 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình hiệu 

chuẩn 

Calibration 

Procedure 

Khả năng đo và hiệu 

chuẩn (CMC)1 

Calibration and 

Measurement Capability 

(CMC)1 

1.  

Máy thuỷ bình 

Auto level 

Instrument 

Độ chính xác 

Accuracy 

≥ 0,7 mm/km 

QT-HCMTB-

TTKĐHC-2021 
1,69 mm/1km 

2.  

Máy kinh vĩ 

Theodolite 

Instrument 

Độ chính xác đo góc 

Accuracy of angel 

≥ 1,5’’ 

QT-HCMKV-

TTKĐHC-2021 
2,62’’ 

3.  

Máy toàn đạc điện 

tử  

Total Station 

Instrument 

Độ chính xác đo góc 

Accuracy of angel 

≥ 1,5’’ QT-HCMTĐ-

TTKĐHC-2021 

2,62’’ 

Độ chính xác đo cạnh 

Accuracy of  distance 

±  (2 + 2ppm × D) mm 

(1,6 + 1,0ppm × D) mm 

D: mm 

Chú thích/ Note:  

  - QT-HC...:  Qui trình hiệu chuẩn do phòng thử nghiệm xây dựng /Laboratory-developed Calibration 

Procedure 

- (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức 

tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and 

Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% 

level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance 

digits.  

 




